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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN KINH TẾ


Số: 3233/BC-UBKT15
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO

Thẩm tra chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 
sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 10/10/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Quy hoạch sử dụng đất quốc gia). Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ và có Tờ trình số 660/TTr-CP ngày 18/10/2024. Trên cơ sở ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, ý kiến của thành viên Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Về hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch

Ủy ban Kinh tế nhận thấy hồ sơ tài liệu cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên, thời gian trình hồ sơ chưa bảo đảm quy định. Đề nghị Chính phủ bổ sung ý kiến của các Bộ, ngành liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông, Bộ Công thương… và văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan về việc xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
2. Về thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch
Theo khoản 3 Điều 73 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch”; theo khoản 1 Điều 54 Luật Quy hoạch quy định: “ Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia”, do đó, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là phù hợp về thẩm quyền theo quy định pháp luật.
3. Về sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch 
Ủy ban Kinh tế nhận thấy việc Chính phủ đề xuất điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là phù hợp với yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09/11/2023 của Quốc hội: “Khẩn trương rà soát điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 để trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn”, nhất là trong bối cảnh nước ta đang chuẩn bị triển khai một số dự án quan trọng quốc gia (Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam). Do vậy, tán thành sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia vì các căn cứ
 và nội dung như Tờ trình của Chính phủ
. 
Ủy ban Kinh tế nhận thấy, Báo cáo kết quả rà soát Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 (Nghị quyết số 39). Tuy nhiên, các số liệu trong hồ sơ trình kèm theo mới được rà soát, cập nhật đến ngày 31/12/2023 là chưa đầy đủ. Theo đó, nhiều chỉ tiêu được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 39 đạt kết quả thấp
, có chỉ tiêu còn chưa thực hiện
, còn có sự chưa hợp lý trong việc phân bổ chỉ tiêu và khả năng thực hiện của các địa phương
. 

Ủy ban Kinh tế cho rằng, vừa qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố kinh tế và xã hội như diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, xung đột quân sự ở một số khu vực trên thế giới, biến động của nền kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh… đây là những nguyên nhân khách quan tác động đến kết quả thực hiện Nghị quyết số 39, bên cạnh đó vẫn có một số nguyên nhân chủ quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
. Do đó, đề nghị Chính phủ phân tích, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ hơn các nguyên nhân, đề xuất giải pháp để cải thiện thực hiện hiệu quả Quy hoạch này. 
Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đánh giá tác động của chính sách, pháp luật đến việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất
; tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm sát với nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, cần rà soát, bổ sung cập nhật số liệu để tăng tính chính xác và thuyết phục, làm rõ các tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng
; rà soát kỹ lưỡng nhu cầu sử dụng đất của địa phương và có phương án phân bổ phù hợp. Đồng thời, lưu ý quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch cần bảo đảm các định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước trong việc giữ diện tích đất trồng lúa
, độ che phủ rừng, quan tâm đến việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
, đất để phục vụ việc ứng phó với biến đổi khí hậu như hiện tượng sạt lở, ngập úng, bồi lấp đất
…
4. Về hình thức thể hiện Nghị quyết và thời điểm trình Quốc hội thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
Đối với Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, đây mới là bước Quốc hội cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ lập điều chỉnh Quy hoạch trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp cuối năm 2025. Do đó, Ủy ban Kinh tế tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc thể hiện chủ trương này trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ khẩn trương lập điều chỉnh Quy hoạch trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 05/2025.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban Kinh tế đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số nội dung chính sau: (1) Về hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch; (2) Về thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch; (3) Về sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch; (4) Về hình thức thể hiện Nghị quyết và thời điểm trình Quốc hội thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Ủy ban Kinh tế kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
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- Các bộ: TN&MT, TP, KHĐT;
- LĐ Vụ KT (để t/m, p/v);

- Lưu: HC, KT.

- E-pas: 98357
	TM. ỦY BAN KINH TẾ
CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Hồng Thanh


� (1) Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Quy hoạch, quy hoạch được rà soát theo định kỳ 05 năm để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn (từ khi ban hành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến nay là gần 05 năm); (2) Do có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng đất sau khi Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 - 2025 được Quốc hội phê duyệt; (3) Do có thay đổi về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (đối với cấp quốc gia, cấp tỉnh) và Luật Đất đai năm 2024 có sự thay đổi so với Luật Đất đai năm 2013 theo hướng thay đổi thẩm quyền từ Quốc hội thành Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm, đồng thời Luật Đất đai năm 2024 quy định quy hoạch sử dụng đất quốc gia chỉ còn xác định 06 chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất.


� (1) Do có sự thay đổi các quy định của pháp luật về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Do có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng đất sau khi Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 được Quốc hội phê duyệt; (3) Do yêu cầu về rà soát, điều chỉnh định kỳ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và các Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017.


� Đất nông nghiệp đạt 2,65%; đất phi nông nghiệp đạt 5,53%; đất khu công nghiệp đạt 6,44%; đất giao thông đạt 10,81%; đất xây dựng cơ sở văn hóa đạt 1,96%; đất xây dựng cơ sở y tế đạt 5,5%; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo đạt 3,37%; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao đạt 4,86%; đất công trình năng lượng đạt 7,51%, đất công trình bưu chính, viễn thông đạt 0,37%; đất có di tích lịch sử - văn hóa đạt 0,31%; đất bãi thải, xử lý chất thải đạt 4,18%.


� Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia; Đất khu kinh tế.


� Ví dụ, tại tỉnh Điện Biên: chỉ tiêu đất khu công nghiệp được phân bổ là 55 ha, tuy nhiên, đến nay chưa được thực hiện; tỉnh Lai Châu: chỉ tiêu đất khu công nghiệp được phân bổ là 200 ha, tuy nhiên, đến nay chưa được thực hiện… 


� Báo cáo số 2967/BC-UBXG15 ngày 3/10/2024 của Ủy ban Xã hội.


� Báo cáo số 1855/BC-HĐDT 15 ngày 2/10/2024 của Hội đồng Dân tộc.


� Báo cáo số 2967/BC-UBXH15 ngày 3/10/2024 của Ủy ban Xã hội.


� Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/8/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 thì mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sử dụng linh hoạt quỹ đất lúa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa.


� Báo cáo số 1855/BC-HĐDT15 ngày 2/10/2024 của Hội đồng Dân tộc.


� Báo cáo số 1855/BC-HĐDT15 ngày 2/10/2024 của Hội đồng Dân tộc.





